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Tiết 35                                   KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ II

I. MỤC TIÊU.
1. Về kiến thức:
- Nhằm kiểm tra kiến thức HS đạt được trong các bài Ứng phó với tâm lí căng thẳng, Bạo lực học đường, Ứng phó với bạo lực học đường ở đầu học kỳ II lớp 7; học sinh biết được khả năng học tập của mình so với yêu cầu của chương trình.
- Giúp GV nắm được tình hình học tập của lớp mình, trên cơ sở đó đánh giá đúng quá trình dạy học, từ đó có kế hoạch điều chỉnh phương pháp và hình thức tổ chức dạy học cho phù hợp để không ngừng nâng cao hiệu quả về phương pháp, hình thức tổ chức dạy học.
- Vận dụng được các kiến thức đã học vào trong cuộc sống. Từ đó rút ra được bài học cho bản thân.
- Rèn luyện được kĩ năng khi xem xét, đánh giá được các hành vi và chuẩn mực đạo đức của bản thân, của người khác, 
- HS có thái độ học tập đúng và điều chỉnh qúa trình học tập của mình.
2. Về năng lực:
Năng lực tự học và tự chủ: Biết lập kế hoạch tự học tự tìm kiếm kiến thức trong sách vở, thông qua sách báo và các nguồn tư liệu khác nhau để hoàn thành kế hoạch học tập và đạt kết quả cao nhất trong bài kiểm tra
Năng lực điều chỉnh hành vi: Nhận biết được những kỹ năng cơ bản để biết Ứng phó với tâm lí căng thẳng, Bạo lực học đường, Ứng phó với bạo lực học đường 
Năng lực phát triển bản thân: Biết Ứng phó với tâm lí căng thẳng, Bạo lực học đường, Ứng phó với bạo lực học đường 
3. Về phẩm chất:
Trung thực: Thực hiện tốt nhiệm vụ học tập hoàn thành có chất lượng bài kiểm tra cuối kỳ để đạt kết quả cao
Trách nhiệm: Có trách nhiệm với bản thân, tích cực, chủ động để hoàn thành được nhiệm vụ học tập của bản thân.
Chăm chỉ: Chăm chỉ học tập, rèn luyện, tích cực áp dụng những kiến thức đã học vào đời sống. Tích cực ôn tập và củng cố kiến thức để đạt kết quả cao trong bài kiểm tra.
II. THIẾT BỊ VÀ HỌC LIỆU.
- Thiết bị: giấy, bút.
- Học liệu: Đề bài.
III. PHẠM VI KIẾN THỨC CẦN KIỂM TRA
Kiểm tra các đơn vị kiến thức đã học đầu học kỳ II gồm các bài và chủ đề sau:
Bài 7: Ứng phó với tâm lý căng thẳng
Bài 8: Bạo lực học đường
Bài 9: Ứng phó với bạo lực học đường
Bài 10: Tệ nạn xã hội
Bài 11: Thực hiện, phòng chống tệ nạn xã hội.
Bài 12: Quyền và nghĩa vụ của công dân trong GĐ
IV. HÌNH THỨC KIỂM TRA:
- Kiểm tra tập trung tại lớp
- Kiểm tra theo hình thức kết hợp trắc nghiệm 30%, tự luận 70%. (12 câu trắc nghiệm nhận biết, mỗi câu 0,25 điểm. Tự luận gồm 3 câu: cấp độ thông hiểu, nhận biết 2 câu, vận dụng 1 câu)
1. MA TRẬN ĐỀ
	                        Cấp độ

Nội dung
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng 
	Tổng

	
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	

	Bài 8: Bạo lực học đường
	3
	
	
	
	
	
	3

	Điểm
	0,75
	
	
	
	
	
	0,75

	Bài 10: Tệ nạn xã hội
	2
	
	
	1
	
	
	3

	Điểm
	0,5
	
	
	2
	
	
	2,5

	Bài 11: Thực hiện, phòng chống tệ nạn xã hội.
	3
	
	
	
	
	1
	4

	Điểm
	0,75
	
	
	
	
	3
	3,75

	Bài 12: Quyền và nghĩa vụ của công dân trong GĐ
	4
	
	
	1
	
	
	5

	Điểm
	1,0
	
	
	2
	
	
	3,0

	Tổng số câu
	12
	
	
	2
	
	1
	15

	Tổng số điểm
	3,0
	
	
	4,0
	
	3,0
	10

	Tỷ lệ %
	30%
	        40%
	        30%
	100%



2. BẢNG ĐẶC TẢ ĐỀ
	
TT
	Nội dung kiến thức
	Mức độ kiến thức, kĩ năng cần kiểm tra, đánh giá
	Số câu hỏi theo mức độ nhận thức

	
	
	
	Nhận 
biết
	Thông hiểu
	Vận dụng cao

	
	
	
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL

	1
	Bài 8: Bạo lực học đường
	Nhận biết:
Nêu được các biểu hiện của bạo lực học đường, nguyên nhân và tác hại của bạo lực học đường. 
Thông hiểu:
Hình thành được các kỹ năng cơ bản để ứng phó với bạo lực học đường một cách cụ thể.
	2
	 
	 
	
	 
	 

	2
	Bài 10: Tệ nạn xã hội
	Nhận biết:
Nêu được khái niệm và các loại tệ nạn xã hội phổ biến hiện nay. Chỉ ra được một số nguyên nhân và hậu quả của tệ nạn xã hội
Thông hiểu:
Hình thành được các kỹ năng cơ bản để phòng chống tệ nạn xã hội bằng những việc làm cụ thể
Xây dựng ý thức chấp hành pháp luật về phòng chống các tệ nạn xã hội phù hợp với lứa tuổi.
	2
	 
	 
	 1
	 
	

	3
	Bài 11: Thực hiện phòng chống tệ nạn xã hội
	Nhận biết:
Nêu được một số quy định của pháp luật liên quan đến phòng chống tệ nạn xã hội
Thông hiểu:
Hình thành được các kỹ năng cơ bản để phòng chống tệ nạn xã hội bằng những việc làm cụ thể
Xây dựng ý thức chấp hành pháp luật về phòng chống các tệ nạn xã hội phù hợp với lứa tuổi
Vận dụng:
Qua tình huống cụ thể, chỉ ra được các biện pháp phòng chống tệ nạn xã hội bằng những việc làm cụ thể phù hợp.
Vận dụng cao:
Qua tình huống cụ thể, chỉ ra được các biện pháp phòng chống tệ nạn xã hội bằng những việc làm cụ thể phù hợp.
	3
	
	
	
	






	








1

	4
	Bài 12: Quyền và nghĩa vụ của công dân trong GĐ
	Nhận biết:
- Nêu được khái niệm và vai trò của gia đình
- Nêu được các quy định của pháp luật về quyền và nghĩa vụ của các thành viên trong gia đình
Thông hiểu:
- Qua thông tin (hình ảnh, ca dao, tục ngữ, danh ngôn,…) chỉ ra được những việc làm cụ thể thể hiện sự tự giác, tích cực.
- Giải thích được vì sao tự giác, tích cực là nguồn gốc đem lại thành công cho mỗi con người
	4
	
	
	1
	
	

	
	
	Tổng
	12
	0
	0
	2
	0
	1



3. ĐỀ KIỂM TRA
I. TRẮC NGHIỆM (3đ)
Câu 1: Nguyên nhân chủ quan của bạo lực học đường là do?
A. Sự phát triển kinh tế xã hội.	B. Quá trình hội nhập quốc tế.
C. Mong muốn khẳng định cái tôi.	D. Sự phát triển của tâm lí lứa tuổi.
Câu 2: Những tệ nạn xã hội nào sau đây được coi là con đường ngắn nhất làm lây lan HIV/AIDS?
A. Cờ bạc.	B. Ma túy và mại dâm.
C. Rượu chè.	D. Thuốc lá.
Câu 3: Trong công tác phòng chống tệ nạn xã hội của học sinh, hành vi nào dưới đây là hành vi vi phạm pháp luật?
A. Học sinh hút thuốc điện tử.	B. Tuyên truyền tác hại thuốc lá.
C. Vẽ tranh cổ động tác hại thuốc lá.	D. Thi tìm hiểu về tác hại của thuốc lá.
Câu 4: Em sẽ làm gì khi thấy bạn mình đang giúp một người vận chuyển chất ma túy?
A. Báo cáo cơ quan chức năng.	B. Lờ đi coi như không biết
C. Mặc kệ không quan tâm.	D. Nói với các bạn khác.
Câu 5: Hành vi nào dưới đây thực hiện đúng quyền và nghĩa vụ của con đối với cha mẹ?
A. Không giúp đỡ cha mẹ làm việc nhà
B. Làm theo lời cha mẹ bất kể đúng hay sai
C. Chỉ chăm sóc khi cha mẹ già, yếu
D. Kính trọng, yêu thương cha mẹ.
Câu 6: Trong mối quan hệ giữa cha mẹ với con cái, cha mẹ có quyền và nghĩa vụ
A. Phân biệt đối xử giữa các con.	B. Nuôi dạy con thành công dân tốt.
C. Ép buộc con làm điều trái pháp luật.	D. Ép buộc con làm điều trái đạo đức.
Câu 7: Trên đường đi học về, em bắt gặp một bạn cùng lớp đang bị chặn lại và doạ đánh do không chịu chỉ đáp án cho bạn khác khi làm bài kiểm tra. Em sẽ làm gì trong trường hợp này?
A. Mặc kệ, bỏ đi ngay.
B. Quay video đăng mạng xã hội.
C. Đi báo cáo thầy, cô giáo và bác bảo vệ trường.
D. Chạy lại đánh nhau với những người kia để bảo vệ bạn.
Câu 8: Trong các ý dưới đây, đâu là tệ nạn thường xuất hiện ở học sinh?
A. Cờ bạc.	B. Ma túy.
C. Mại dâm.	D. Bạo lực học đường.
Câu 9: Nội dung nào sau đây không phải là biện pháp phòng chống tệ nạn xã hội.
A. Nhận thức được tác hại của các tệ nạn xã hội.
B. Đẩy mạnh tuyên truyền phòng chống tệ nạn xã hội.
C. Sống giản dị, lành mạnh, tránh xa các tệ nạn xã hội.
D. Chú trọng làm ăn kinh tế hơn việc giáo dục con cái.
Câu 10: Theo em, đâu là biện pháp phòng, chống tệ nạn xã hội?
A. Ít tuyên truyền, giáo dục người dân kiến thức về tệ nạn xã hội.
B. Đẩy mạnh tuyên truyền để phòng, chống tệ nạn xã hội.
C. Chỉ cảnh cáo nhẹ với những hành vi phạm tội.
D. Không vận động người dân tố cáo những người có hành vi vi phạm pháp luật.
Câu 11: Theo quy định của pháp luật Việt Nam, bố mẹ có quyền và nghĩa vụ
A. Bảo vệ mọi quyền và lợi ích của con.
B. Đáp ứng mọi nhu cầu của con về vật chất.
C. Thoả mãn mọi nhu cầu về tinh thần của con.
D. Bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của con.
Câu 12: Hành vi nào dưới đây không chuẩn mực với đạo đức của gia đình Việt Nam?
A. Dạy dỗ, giáo dục con cái.	B. Phân biệt con trai con gái.
C. Khuyến khích con tự lập.	D. Phê phán khi con làm điều xấu.
II. PHẦN TỰ LUẬN (7 đ)
Câu 1 (2 điểm):  Tệ nạn xã hội là gì, hãy nêu những nguyên nhân cơ bản dẫn đến tệ nạn xã hội. 
Câu 2 (2 điểm): Gia đình là gì? Gia đình có vai trò gì với xã hội?
Câu 3 (3 điểm): Em hãy xử lí tình huống dưới đây:
 “Giờ ra chơi, một nhóm bạn nam lớp 7D thường tụ tập chơi bài. Lúc đầu, các bạn chỉ chơi cho vui, ai thua thì bị phạt búng tai hoặc nhảy lò cò. Một lần, N đề nghị: “Chơi thế này chán lắm, hay là chúng mình chơi ăn tiền đi cho thích". M vội can ngăn: “Không được đâu, chơi ăn tiền là đánh bạc, là vi phạm pháp luật, không cẩn thận chúng mình sa vào tệ nạn xã hội đấy!”. N đáp: “Ôi dào, mình chơi có 1.000 đồng, 2.000 đồng, số tiền nhỏ sao mà vi phạm pháp luật được. Cậu cứ nói quá!”.
a. Tình huống trên đề cập đến tệ nạn xã hội nào? 
b. Em đồng ý với ý kiến của N hay M trong tình huống trên? Vì sao?
c. Nếu là bạn cùng lớp với N và M, em sẽ ứng xử như thế nào?

4. HƯỚNG DẪN CHẤM 
I. PHẦN TRẮC NGHIỆM: 3đ (Mỗi câu đúng được 0,25 đ)
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Đáp án
	D
	B
	A
	A
	D
	B
	C
	D
	D
	B
	D
	B



II. PHẦN TỰ LUẬN: 7đ
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	Câu 1:
(2 điểm)
	- Tệ nạn xã hội là hiện tượng có tính tiêu cực, biểu hiện thông qua các hành vi sai lệch chuẩn mực xã hội, vi phạm đạo đức, pháp luật hiện hành, phá vỡ thuần phong mỹ tục, lối sống lành mạnh, tiến bộ trong xã hội, có thể gây những hậu quả nghiêm trọng cho các cá nhân, gia đình và xã hội.
- Tệ nạn xã hội bắt nguồn từ nhiều nguyên nhân:
+ Thiếu hiểu biết; ham chơi, đua đòi,...
+ Bị dụ dỗ, lôi kéo, mua chuộc hoặc ép buộc.
+ Thiếu sự giáo dục phù hợp, quan tâm, chăm sóc, chia sẻ, yêu thương của gia đình.
+ Thiếu môi trường vui chơi, giải trí lành mạnh,..
	1đ





1đ



	Câu 2
(2 điểm)
	- Gia đình là tâp hợp những người gắn bó với nhau do hôn nhân hoặc quan hệ nuôi dưỡng, làm phát sinh các quyền và nghĩa vụ giữa họ với nhau theo quy định của pháp luật.
- Đối với xã hội, gia đình có vai trò qua trọng trong việc giữ ìn, phát huy truyền thống tốt đẹp của quê hương, dân tộc. Mỗi một gia đình tốt là một tế bào lành mạnh cho xã hội.
	1đ
           
1đ

	Câu 3:
(3 điểm)
	- Tình huống đề cập đến tệ nạn: cờ bạc trong học sinh.
- Em đồng ý với ý kiến của M vì bản chất chơi bài sẽ từ số tiền nhỏ, rồi sẽ đến lớn, vô cùng nguy hiểm.
- Nếu là bạn cùng lớp em sẽ can ngăn, nếu không được sẽ báo cho thầy cô.
	1đ
1đ

1đ



* HDVN: + Ôn kĩ nội dung bài học.

6

